
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN – LỚP 3A5
	HỌC KÌ II
	             LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TIẾP 

	TUẦN HỌC THỨ 31
	                     Từ ngày: 25/4/2021 - Đến ngày: 29/4/2022



	

Thứ
	Tiết theo
TKB
	Tiết 
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	TÊN BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG

	2

25/4
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	2
	143
	Toán
	Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
	Máy tính

	
	3
	199
	TĐ-KC
	Bác sĩ Y-éc- xanh
	Máy tính

	
	4
	200
	TĐ-KC
	Bác sĩ Y-éc- xanh
	Máy tính

	
	5
	31
	Đ.đức
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (T2)
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	7
	
	Thể dục
	
	

	
	8
	61
	Tin học
	Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu (T1)
	Máy tính

	3

26/4
	1
	201
	Chính tả
	Nghe viết: Bác sĩ Y-éc- xanh
	Máy tính

	
	2
	144
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	3
	43
	TNXH
	Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
	Máy tính

	
	4
	
	TC Tiếng Anh
	
	

	
	5
	18
	Thủ công
	Làm quạt giấy tròn
	Máy tính

	
	6
	62
	Tin học
	Bài 4 : Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu  (T2)
	Máy tính

	
	7
	
	HDH
	Bù TNXH thứ 6 Mặt Trăng là vệ tinh của TĐ
	Máy tính

	
	8
	3
	HĐTT
	Truyền thống văn hóa của một số nước
	Máy tính

	
4

27/4
	1
	202
	Tập đọc
	Bài hát trồng cây
	Máy tính

	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	
	

	
	3
	145
	Toán
	Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
	Máy tính

	
	4
	203
	Tập viết
	Ôn chữ hoa V
	Chữ mẫu V

	
	5
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	
	

	
	7
	
	HDH
	Bù TLV thứ 6 Thảo luận về bảo vệ môi trường
	Phiếu BT

	
	8
	
	
	
	

	
5

28/4
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	204
	LTVC
	TN về các nước. Dấu phẩy
	Máy tính

	
	3
	146
	Toán
	Chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số (tiếp)
	Máy tính

	
	4
	
	Mĩ thuật
	
	

	
	5
	205
	Chính tả
	(Nhớ viết) Bài hát trồng cây
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	Bù Toán thứ 6 Luyện tập
	Máy tính

	
	7
	3
	TC Thủ công
	Hoàn thành Làm quạt giấy tròn
	Sphẩm mẫu

	
	8
	
	
	
	

	
6

29/4

	1
	198
	Tập làm văn
	
	

	
	2
	
	Thể dục
	
	

	
	3
	142
	Toán
	
	

	
	4
	2
	ĐSTV
	THAM QUAN NGOẠI KHÓA
	

	
	5
	42
	TNXH
	
	

	
	6
	
	HDH
	
	

	
	7
	
	TC Tiếng Anh
	
	

	
	8
	
	SHL
	
	

	                                                                                                                       Sử dụng đồ dùng:  22  lượt
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								    Nguyễn Thị Hương
